Mẫu 1a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Họ và tên khai sinh:  LỮ XUÂN TRANG
Tên gọi khác: không có
Ngày, tháng năm sinh: 18/03/1980               Giới tính (nam, nữ): Nữ
Quê quán: Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An
Chức vụ (chức danh) công tác hiện tại: Giảng viên
Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
                                                                                  Số hiệu cán bộ, công chức:...............................................................




I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

                                1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LỮ XUÂN TRANG
       Ảnh màu           2) Tên gọi khác:  không có
        (4 x 6 )             3) Sinh ngày: 18 tháng 03 năm 1980, Giới tính (nam, nữ): Nữ
                                4) Nơi sinh: Xã Phường 6, Huyện TP Tân An, Tỉnh Long An
                                5) Quê quán: Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An
                                6) Dân tộc: Kinh


 7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B103 Chung cư C1, KP 6, tổ 12, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: B103 Chung cư C1, KP 6, tổ 12, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giảng viên
11) Ngày tuyển dụng: 01/09/2015 Cơ quan tuyển dụng: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Giảng viên
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: Giảng viên
14) Ngạch công chức (viên chức): Giảng viên, Mã ngạch: V.07.01.03.

Bậc lương: 2, hệ số: 2.67, Ngày hưởng: 01/01/2015, Phụ cấp chức vụ: 00, Phụ cấp khác: 00
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào): 12/12/ Chính quy
15.2 - Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
(TSKH, TS, THs, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: Không có

15.4- Quản lý nhà nước: không có
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)                                            (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự....)

15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Đại học,               15.6- Tin học: Trình độ B
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D... )                                                 (Trình độ A, B, C,... )
16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:
, Ngày chính thức: 

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: 05/1995 – Đoàn thanh niên, XX/XXXX – Công đoàn viên
(Ngày  tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, ... và làm việc gì trong tổ chức đó)
18)Ngày nhập ngũ:
, Ngày xuất ngũ:
, Quân hàm cao nhất: 

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: 

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,....)
20) Sở trường công tác: giảng dạy
21) Tình trạng sức khỏe:  tốt, Chiều cao: 152cm, Cân nặng: 58 kg, Nhóm máu: B
22) Là thương binh hạng:
, Là con gia đình chính sách (): Con thương binh
                                                                                (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
23) Số chứng minh nhân dân: 025791269 Ngày cấp: 28/10/2013
II. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)

	· 9/1986 – 5/1991
· 9/1991 – 5/1995
- 9/1995 - 5/1998

-9/1998-5/1999
-9/1999 –5/2001

 - 9/2001-5/2002
- 10/2002-5/2003
- 5/2003-12/2004

- 1/2005-8/2005

- 9/2005-5/2007

- 6/2007-6/2009

- 7/2009-9/2009

- 10/2009- 3/2012

- 4/2012-8/2012

- 9/2012-8/2015

- 9/2015- nay


	Học sinh Trường tiểu học Tân An, địa chỉ: Số 44 đường Sương Nguyệt Ánh, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An

Học sinh Trường THCS  Thống Nhất, địa chỉ: Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tỉnh Long An.
Học sinh Trường THPT Tân An, địa chỉ: Số 213 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP Tân An, Tỉnh Long An

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, địa chỉ: Số 11 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (địa điểm học: Số 97 đường Man Thiện , Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh )

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, địa chỉ: Số 11 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (địa điểm học: Số 97 đường Man Thiện , Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh )

Sinh viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, địa chỉ: số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Số 1 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)
Sinh viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, địa chỉ: số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM , Số 1 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Sinh viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, địa chỉ: số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Số 1 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Làm việc tại Công ty cổ phần DV và  TM Tân Viễn Tin, địa chỉ: 11B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Làm việc tại Công ty cổ phần DV và  TM Tân Viễn Tin, địa chỉ: Số 11B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT). Địa chỉ: Số 45 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT). Địa chỉ: Số 45 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, địa chỉ: Số 11 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT). Địa chỉ: Số 45 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại Trường trung cấp tin học viễn thông Đồng Nai, địa chỉ: đường Huỳnh Văn Nghệ, KP4, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Làm việc tại Trường trung cấp tin học viễn thông Đồng Nai, địa chỉ: đường Huỳnh Văn Nghệ, KP4, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Sinh viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí MInh, địa chỉ: Số 97 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại công ty du học du lịch LETSGO TP Hồ Chí Minh, địa chỉ : Số 10 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Sinh viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí MInh, địa chỉ: Số 97 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, địa chỉ: Số 53/1 Phan Văn Hớn, KP5 , Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM, địa chỉ: Số 390 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh


III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HÔK, HỘI NGHỀ NGHIỆP...

	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Vào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này)

	01/09/2015.
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	Công đoàn viên Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
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VI. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	Chuyên ngành

 đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm

Đến tháng, năm
	Hình thức đào

 tạo, bồi dưỡng
	Văn bằng, chứng chỉ

	Học viện công nghệ Bưu Chính viễn thông TP Hồ Chí Minh
	Điện tử viễn thông
	1998 -2001
	Chính quy
	Cử nhân

	Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh
	Ngữ văn Anh
	1999-2003
	Tại chức
	Cử nhân

	Học viện công nghệ Bưu Chính viễn thông TP Hồ Chí Minh
	Điện tử viễn thông
	2005-2007
	Liên thông
	Kỹ sư

	Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
	Tài chính ngân hàng
	2009-2012
	Chính quy
	Thạc sĩ

	Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2
	7/2010-9/2010
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ sư phạm bậc 2

	Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
	Tin học trình độ B
	1999
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ B tin học

	Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh
	Lý luận dạy học đại học
	2015
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ lý luận dạy học đại học


Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa,.....

               Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ kho học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,...

V. KHEN THƯỞNG

	Tháng, năm
	Nội dung và hình thức khen thưởng
	Cấp quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VI. KỶ LUẬT

	Tháng, năm
	Lý do và hình thức kỷ luật
	Cấp quyết định

	
	Không có
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

   Về bản thân vợ (hoặc chồng) và các con

	Mối quan hệ
	Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

	Chồng
Con

Con
	· Họ và tên: Lê Minh Nhựt, sinh năm: 1979
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: CBCNV 
· Nơi công tác và địa chỉ: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông , địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
· Địa chỉ: B103 chung cư C1 tổ 12, KP 6, Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM
· Họ và tên: Lê Khánh Lam, sinh năm: 2008
· Nghề nghiệp: Học sinh 

· Địa chỉ: B103 chung cư C1 tổ 12, KP 6, Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM
· Họ và tên: Lê An Phúc, sinh năm: 2012
· Nghề nghiệp: Học sinh 

· Địa chỉ: B103 chung cư C1 tổ 12, KP 6, Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM



VIII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC

     Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

	Ông nội
Bà nội

Ông ngoại

Bà ngoại

Cha

Mẹ

Anh 

Em


	· Họ và tên: Lữ Văn Vinh , sinh năm: 1917

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Địa chỉ: Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An

· Đã mất năm 1990
· Họ và tên: Vi Thị Mỏng , sinh năm: 1917

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Địa chỉ: Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An

· Đã mất năm 2013
· Họ và tên: Nguyễn Văn Nghề , sinh năm: 1915
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 
· Địa chỉ: Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
· Đã mất năm 1979
· Họ và tên: Trần Thị Lang, sinh năm: 1919
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 
· Địa chỉ: Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
· Đã mất năm 1984
· Họ và tên: Lữ Văn Huyến , sinh năm: 1946

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

· Địa chỉ: 444 Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tình Long An

· Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ , sinh năm: 1953
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

· Địa chỉ: 444 Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tình Long An
· Họ và tên: Lữ Thành Nam , sinh năm: 1977
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: Sĩ quan quân đội

· Nơi công tác: TP Tân An, Tỉnh Long An
· Địa chỉ: 444 Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tình Long An

· Họ và tên: Lữ Song An , sinh năm: 1982
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: CBCNV Kho bạc Tỉnh Long An
· Nơi công tác: TP Tân An, Tỉnh Long An
· Địa chỉ: 444 Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tình Long An




IX. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC (tiếp theo)
     Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột của bên vợ (hoặc bên chồng)

	Mối quan hệ
	Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử  (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

	Ông nội
Bà nội

Ông ngoại

Bà ngoại

Ba 
Mẹ 

Em

Em
	· Họ và tên: Lê Văn Hương , sinh năm: 1913
· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 
· Địa chỉ: Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

· Đã mất năm 2002

· Họ và tên: Nguyễn Thị Tiếng , sinh năm: 1914

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Địa chỉ: Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

· Đã mất năm 1989
· Họ và tên: Vũ Văn Tư , sinh năm: 1923

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Địa chỉ: Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

· Đã mất năm 1997

· Họ và tên: Trần Thị Hai , sinh năm: 1920

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Địa chỉ: Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

· Đã mất năm 2016

· Họ và tên: Lê Minh Huệ , sinh năm: 1957

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: CB hưu trí 

· Địa chỉ: Số 15 đường số 9, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

· Họ và tên: Vũ Thị Quang , sinh năm: 1959

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: Nội trợ 

· Địa chỉ: Số 15 đường số 9, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

· Họ và tên: Lê Tiến Tài , sinh năm: 1981

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: CBCNV
· Nơi công tác:  Xí nghiệp điện Cao Thế TPHCM

· Địa chỉ: Số 15 đường số 9, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

· Họ và tên: Lê Thị Huệ Phương , sinh năm: 1984

· Không bị bắt và làm việc cho chế độ cũ 

· Nghề nghiệp: Giáo viên 
· Nơi công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11, TPHCM

· Địa chỉ: Số 15 đường số 9, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh




	IX. TỰ NHẬN XÉT 

(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác...)


Mặt Mạnh: 

· Tư tưởng an tâm, xác định rõ nhiệm vụ, chức trách của người Đoàn viên, viên chức trong cơ quan

· Làm việc có khoa học, thẳng thắn, không ngại khó trong công tác, luôn giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ

· Là một viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tích cực tham gia phong trào của cơ quan

Mặt yếu: Tính phê và tự phê bình chưa mạnh dạn




	Người khai

Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó.

TPHCM, Ngày 15  tháng 08  năm 2016
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lữ Xuân Trang
	Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Bản lý lịch này do cán bộ, công chức:

(Họ tên)...................................................................................................

tự khai tại ...........................................................

Cơ quan xác nhận là đúng sự thật.

...............Ngày ........tháng ........ năm ................

(thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC)

(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Quyển lý lịch này sau khi cán bộ, công chức kê khai được xác minh và xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đồng thời phải đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang.

